
1 Nguyễn Thị Bảo Châu 004 1/14/1999 T114913 8.5 +1 8.2 8.3 +1 40 +3 8.9 8.6 8.8 Giỏi

2 Nguyễn Thị Hồng 011 11/11/1997 P109500 8 +1 8.7 8.5 +1 43.5 +4 9.2 10 9.5 Xuất sắc

3 Chu Thị Kim Hương 012 12/11/1996 T115100 9 +1 8.3 9 +1 42 +4 9.4 10 9.6 Xuất sắc

4 Mai Thúy Kiều 013 3/15/1998 KP1210 7.5 +0 8.3 7.3 +0 38.5 +3 7.9 9.7 8.5 Giỏi

5 Âu Mỹ Nghi 020 7/14/1991 P109541 8 +1 6.8 6.7 +1 35.5 +4 7.9 8 7.9 Khá

6 Phạm Thị Nguyệt 022 9/20/1998 T115067 9 +1 8 7.6 +1 37.5 +4 8.7 10 9.1 Xuất sắc

7 Lê Thị Thanh Tâm 031 4/2/1990 T114993 9 +1 7.3 8.2 +1 43 +4 9 10 9.3 Xuất sắc

8 Huỳnh Thị Thắm 032 4/6/1993 KP1023 9 +1 7.8 7.6 +1 39.5 +3 8.7 9.8 9.1 Xuất sắc

9 Lê Ngọc Thúy 036 8/9/1994 KP955 9 +1 8.5 7.5 +1 39.5 +3 8.9 9.9 9.2 Xuất sắc

10 Trần Thị Thanh Thúy 037 4/1/1994 KP1041 8.5 +1 8.3 8.7 +1 41.5 +4 9.2 10 9.5 Xuất sắc

11 Huỳnh Thu Tiên 038 7/9/1982 T115036 8 +1 8 7.6 +1 40.5 +4 8.6 9.5 8.9 Giỏi

12 Trần Thị Diễm Trinh 044 1/2/1982 KP1042 8.5 +1 7.3 8 +1 34.5 +4 8.4 6.2 7.7 Khá

13 Phạm Nguyễn Thanh Tuyền 046 11/19/2004 T114992 9 +1 7.8 7.7 +1 42.5 +4 9 8.6 8.9 Giỏi

14 Tống Khánh Vy 048 5/4/1993 T115002 8.5 +1 6.7 7.6 +1 41 +4 8.5 9.7 8.9 Giỏi

15 Phan Thị Tường Vy 049 8/1/1992 T115101 8 +1 7.3 7.8 +1 41 +4 8.5 9.8 8.9 Giỏi

16 Nguyễn Thị Phương Yến 051 10/22/1988 KP1028 7.5 +1 7.3 6.9 +1 41 +4 8.2 10 8.8 Giỏi
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